
Ngày tháng Số chứng từ CK/TM Tập thể, cá nhân Số tiền

10/09/2024 01 THUTM Công ty TNHH thương mại quốc tế Hương Thảo Nguyên Ủng hộ khắc phục cơn bão số 3 100,000,000

10/09/2024 1184 THUCK Tỉnh uỷ, HĐND-UBND,UBMTTQ tỉnh Tây Ninh hỗ trợ khắc phục cơn bão số 3 500,000,000

11/09/2024 02 THUTM Phòng khám Đa khoa Bắc Giang ung hộ khắc phục cơn bão số 3/2024 20,000,000

11/09/2024 03 THUTM Cty CP nhân lực quốc tế Labcoop ủng hộ khắc phục cơn bão số 3/2024 5,200,000

11/09/2024 496 THUCK Nguyễn Thị Phương Anh, Long Biên - Hà Nội: Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 500,000

11/09/2024 954 THUCK Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 500,000

11/09/2024 33933 THUCK UBMTTQ TP Hà Nội - Hà Nội: Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 5,000,000,000

12/09/2024 04 THUTM Hội làm vườn tỉnh Bắc Giang ủng hộ khắc phục cơn bão số 3/2024 1,000,000

12/09/2024 05 THUTM Nguyễn Hữu Huân: P Xương Giang, TP Bắc Giang ủng hộ khắc phục cơn bão số 3/2024 5,000,000

12/09/2024 06 THUTM Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang ủng hộ khắc phục cơn bão số 3/2024 22,853,000

12/09/2024 07 THUTM Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang ủng hộ khắc phục cơn bão số 3/2024 4,180,000

12/09/2024 08 THUTM Công nhân viên Cty TNHH Electric moto cycle yadea Việt Nam ủng hộ khắc phục cơn bão số 3/2024 32,743,000

12/09/2024 09 THUTM
Đoàn công tác của đ/c Lê Minh Trí  - Bí thư TƯ đảng, Chánh án Toà án ND tối cao ủng hộ Bắc Giang khắc 

phục cơn bão số 3/2024
200,000,000

12/09/2024 10 THUTM Cty TNHH JASOLAR VIỆT NAM ủng hộ Bắc Giang khắc phục cơn bão số 3/2024 300,000,000

12/09/2024 11 THUTM Ông: Trần Văn Huỳnh ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 10,000,000

12/09/2024 12 THUTM Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 10,000,000

12/09/2024 13 THUTM Công đoàn Bệnh viện đa khoa Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 30,000,000

12/09/2024 14 THUTM Tập thể các hộ kinh doanh chợ Vôi Lạng Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 15,000,000

12/09/2024 401 THUCK Tran Duy Huong, quận Nam Từ Liêm - HN Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 200,000

SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT TỈNH BẮC GIANG

CHUYỂN KHOẢN QUA TÀI KHOẢN KHO BẠC VÀ THU TIỀN MẶT TẠI CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ TỈNH
(TỪ NGÀY 10/9/2024 - ĐẾN 15H NGÀY 16/9/2024)



Ngày tháng Số chứng từ CK/TM Tập thể, cá nhân Số tiền

12/09/2024 1335 THUCK Nguyen Khac Tan Song mai BG Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 1,000,000

12/09/2024 24201 THUCK CBCNV Tổng Cty Thăng Long CTCP Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 5,000,000

13/09/2024 15 THUTM Công ty Hoàng Gia, Đại Lộc, Phúc Lộc, Khu CN Đình Trám ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 60,000,000

13/09/2024 16 THUTM
Nguyễn An Ninh, Khu XNK tổ 4A, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 

3/2024
500,000

13/09/2024 17 THUTM Phan Văn Thắng tổ 4A, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 500,000

13/09/2024 18 THUTM Trần Quang Khải - Chủ tịch HĐH Bắc Giang tại CH Séc ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 66,000,000

13/09/2024 18 THUTM Bùi thế Tín số 93, Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền BG ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 2,000,000

13/09/2024 19 THUTM Cty TNHH Việt Thắng Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 100,000,000

13/09/2024 21 THUTM VP UBND tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 25,450,000

13/09/2024 22 THUTM Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 7,000,000

13/09/2024 23 THUTM Tổng Cục Thuế VN ủng hộ nhân dân Bắc Giang khắc phục cơn bão số 3/2024 150,000,000

13/09/2024 24 THUTM Đảng uỷ các cơ quan tỉnh ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 3,400,000

13/09/2024 25 THUTM Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 31,250,000

13/09/2024 26 THUTM Đảng uỷ các cơ quan tỉnhh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 1,000,000

13/09/2024 27 THUTM Sở Tài chính tỉnhh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 16,030,000

13/09/2024 28 THUTM Hội Nông dân tỉnhh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 9,000,000

13/09/2024 29 THUTM
Nhóm dân vận cộng đồng số 4, tổ Mai Giang 1, phường Xương Giang, TP Bắc Giang ủng hộ nhân dân 

khắc phục cơn bão số 3/2024
8,000,000

13/09/2024 30 THUTM Thanh tra tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 18,000,000

13/09/2024 31 THUTM Cty CP xây dựng Vinadelta Dĩnh Kế, TP Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 5,000,000



Ngày tháng Số chứng từ CK/TM Tập thể, cá nhân Số tiền

13/09/2024 32 THUTM Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 72,500,000

13/09/2024 33 THUTM Công đoàn Cục thuế tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 125,000,000

13/09/2024 34 THUTM Cty cổ phần FQH Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 10,000,000

13/09/2024 222 THUCK Vũ Văn Giáp Song mai BG Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 1,000,000

13/09/2024 1690 THUCK Ban Cứu trợ Trung ương MTTQVN Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 30,000,000,000

13/09/2024 1697 THUCK Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An Ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3 800,000,000

14/09/2024 35 THUTM Quận uỷ, HĐND-UBND-UBMTTQ quận long Biên ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3/2024 500,000,000

14/09/2024 36 THUTM Cty CP TCT May Bắc Giang BGG ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3/2024 100,000,000

14/09/2024 37 THUTM Cty TNHH Viina Star ủng hộ nhân dân BG khắc phục cơn bão số 3/2024 50,000,000

14/09/2024 38 THUTM Tổ dân phố Nam Giang 2, ph\ường Xương Giang, TP BG ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 15,000,000

14/09/2024 39 THUTM
Ông: Nguyễn Hữu Huân, số 26, Lý Tự Trọng 4, phường Xương Giang, TP BG ủng hộ nhân dân khắc phục 

cơn bão số 3/2024
5,000,000

14/09/2024 40 THUTM
Bà: Nguyễn Thị Bách, Đường Cô Giang, Trần Nguyên Hãn, TP BG ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 

3/2024
500,000

14/09/2024 41 THUTM
Tổ Liên gia đường Giáp hải, Tổ Nam Giang1, phường Xương Giang, TP BG ủng hộ nhân dân khắc phục 

cơn bão số 3/2024
6,500,000

15/09/2024 42 THUTM
Tổ Liên gia số 1, đường Xương Giang, TDP Nam Giang2, phường Xương Giang, TP BG ủng hộ nhân dân 

khắc phục cơn bão số 3/2024
5,500,000

15/09/2024 43 THUTM
Chi Hội người cao tuổi Nam Giang 2, phường Xương Giang, TP BG ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão 

số 3/2024
1,000,000

16/09/2024 44 THUTM
Nguyễn Thị Duyên, SN 171, Nguyên Hồng ,Ngô Quyền TP BG ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 

3/2024
7,000,000

16/09/2024 45 THUTM Cty TNHH TMDV Hoàng Gia, Ngô Quyền, TPBG ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 15,000,000

16/09/2024 46 THUTM Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 8,510,000



Ngày tháng Số chứng từ CK/TM Tập thể, cá nhân Số tiền

16/09/2024 47 THUTM BQL DA đầu tư XD công trình dân dụng tỉnh tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 23,000,000

16/09/2024 48 THUTM Ban Tuyên giáo tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 15,800,000

16/09/2024 49 THUTM Nguyễn Văn Liễu, Tổ 5, Ngô Quyền, TP Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 500,000

16/09/2024 50 THUTM Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 7,800,000

16/09/2024 51 THUTM Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3/2024 7,500,000

16/09/2024 52 THUTM
Nguyễn Ngọc Dũng, Phòng 2 Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công An tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhân dân khắc 

phục cơn bão số 3/2024
1,000,000

Tổng cộng 38,544,416,000


